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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
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THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
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TỜ HƯỚNG DẪN SỨ DỤNG THUÓC
Viên nén FANLAZYL

(Thuôc bán theo đơn)
 

 

FANLAZ.VL viên nén
 

>Công thức (cho một viên nén):

- Metronidazol.................. ¬——— .AA.:

- Tádược ....... .. vừa đủ... 3w6f084386assxaqsaszeo 1 Niémnén
(Tinh bột sắn,bột talc, povidon,magnesi stearat).
> Dược lực học:

- Metronidazol là một dẫn chất 5 — nitro — imidazol, có phổ hoạt tính rộng trên động vật nguyên sinh như
amip, Giardia và trên vi khuẩn ky khí.

> Dược độnghọc:

- Metronidazol hap thu nhanh và hoàn toản sau khi uống. Khoảng 10-20% thuốc liên kết với protein huyết

tuong. Metronidazol thâm nhập tốt vào các mô vàdịch cơ thể, vào nước bọt và sữa mẹ.

- Metronidazol chuyển hoá ở gan thành các chất chuyển hoá dạng hydroxyl và acid, thải trừ một phần qua

nước tiểu dưới dạng glucuronid. Nửa đời thải trừ trung bình trong huyết tương khoảng 7 giờ. Khoảng 14%
liều dùng thải trừ qua phân.

>Chỉ định:

-_ Điều trị các trường hợp nhiễm Trichomonat vaginalis, Entamoebahistolytica,DientamoebaSragilis66 trẻ.

em, Giardia lamblia và Dracunculus medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễmTrichomonas, can dius
cho ca nam giới.

- Điềutrị nhiễm khuẩn nặng dovi khuẩnkykhi nhay cam nhu nhiém khuan6bung, nhiém kh

màng trong tim.
-_ Phối hợp với uống neomycin, hoặc kanamycin để phòng ngừa khi phẫu thuật ở người phải ÔWẫu

trực tràng và phẫu thuật phụ khoa.

-_ Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm khuẩn răng khác do vi k

- Bénh Crohn thé hoat dong&két trang, trực tràng.

Viêm loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori (phéi hợp với một số thuốc khác).
> Liều dùng:

-- Metronidazol có thể uống cùng hoặc sau lúc ăn.

+ Điều trị nhiễm động vật nguyên ssinh:

- Bénh do Trichomonas: Uông một liều duy nhất 2g, hoặc dùng 7 ngày mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 250mg, cần
điều trị cho cả người tình.

- Bénh do amip: Ly amip cap do E.histolytica có thể dùng đơn độc hoặc tốt hơn là dùng phối hợp với
Iodoquinol hoặc với Diloxanid furoat. Liều thường dùng cho người lớn là 750mg, ngày 3 lần trong 5 — I0
ngày.

- Ap xe gan do amip: Người lớn 500-700mg, ngày 3 lần trong 5-10 ngày

-_ Đối với trẻ em liều thường dùng là 34-40mg/kg/24 giờ, chia lam 3 lân, uống liền 5-10 ngày.
- Bénh do Giardia:

- Ngudi lén: Uéng 250mg, ngay 3 lần trong 5-7 ngày hoặc uống một lần 2g/ngày trong 3 ngày.
- Tré em: 15mg/kg/ngay, chia làm 3 lần, trong 5-10 ngày.

-_ Bệnh do giun rồng Dracunculus: Người lớn và tré em 25mg/kg/ngay, uéng trong 10 ngày, với liều 1 ngày
cho trẻ em không được quá 750mg (dù trẻ trên 30kg).

-_ Điều trị nhiễm vi khuẩn ky khí:

-_ Uống: 7,5mg (bazơ)/kg cho tới tối đa | g, cách 6 giờ/ 1 lần,trong 7 ngày hoặc lâu hơn.

-_ Viêm đại tràng do kháng sinh: Uéng 500mg (dang bazo) 3-4 lần méi ngay.

- Viém loét da day ta trang do H. pylori: Uống 500mg (bazơ) 3 lần mỗi ngày, phôi hợp với bismuth
subsalicylate hoặc bismuth subcitrat keo và các kháng sinh khác như: Ampicilin hodc amoxicillin, trong 1-2
tuân.

- Phòng nhiễm khuẩn kụ khí sau phẩẫu thuật: 20--30mg/kg/ngày, chia làm 3 lần.
>Chống chỉ định

-_ Có tiền sử quá mẫn cảm với Äe/ronidazol hoặc các dẫn chất Nitro-imidazol khác.
> Thantrọng :

- Metronidazol có tác dụng ức chế alcol dehydrogenase và các enzym oxy hoá alcol khác. Thuốc có phản
ứng nhẹ kiểu disulfiram như nóng bừng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, co cứng bụng và ra mồ hôi.

-_ Metronidazol có thê gay bat động Treponema pallidum tạo nên phản ứng dương tính giả của nghiệm pháp
Nelson.

- Dùng liều cao điều trị các nhiễm khuẩn ky khí và điều trị bệnh do amip va do Giardia c6thé gay rôi loan
tang mau va cac bénh than kinh thé hoat động.

> Tác dụng phụ:

-_Thường phụ thuộc vào liều dùng. Khi dùng liềuCao và lâu dài sẽ làm tăng tác dụng có hại.

-_ Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất khi uống Metronidazol la: Nhirc đầu, buồn nôn, nôn, chán

ăn, khô miệng, có vị kim loại rất khó chịu, ỉa chảy, đauthượng vị, đau bụng, táo bón.

- Hiém gap: Giảm bach câu, cơn động kinh, bệnh da dây thần kinh ngoại vi, nhức đầu, phồng rộp da, ban da,
ngứa, nước tiêu sam mau.

THONG BAO CHO BAC Si NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI SU DUNG
THUOC.
> Tương tác thuốc:

- Metronidazol tang tác dụng thuộc uông chống đông máu. Đặcbiệt Warfarin, vì vậy tránh dùng cùng lúc.

-_Metronidazol co tác dụng kiểu disulfiram. Vì vậy khôngdùng đồng thời 2 thuốc này để tránh tác dụng độc
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trên thân kinh như loạn thân, lú lẫn.

-_ Dùng đồng thời với Phenobarbital sẽ làm tăng chuyển hoá metronidazol nên thuốc thải trừ nhanh hơn.

-_ Metronidazol làm tăng nồng độ lithi trong huyết thanh của những người đang dùng lithi gây độc.

- Metronidazol lam tang tác dụng của Vecuronium là một thuốc giãn cơ không khử cực.
> Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Metronidazol qua hàng rào nhau thai khá nhanh, đạt tỷ lệ nồng độ giữa cuồng nhau thai và huyết tương của

me là xấp xỉ 1. Một nghiên cứu thông báo nguy cơ sinh quái thai khi dùng thuốc vào 3 tháng thai kỳ. Do đó
không nên dùngtrong thời gian đầu khi mang thai.

- Metronidazol bài tiết vào sữa mẹ khá nhanh, trẻ bú có thể có nồng độ thuốc trong huyết tương bằng khoảng

15% nông độởmẹ. Nên ngừng cho bú khi điều trị bang metronidazol

Không dùng cho phụ nữ có thai 3 thang dau và phụ nữ đang cho con bú vì thuốc qua nhau thai và sữa mẹ.
> Trình bày:

-_ Hộp 2 vỉ x l0 viên nén.

-_ Hộp 10 vỉ x l0 viên nén.
> Han ding :

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất
> Bao quan:

- Nơi khô mát (nhiệt độ< 30°C), tránh ánh sáng.
> Tiêu chuẩn : DDVN IV

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HUONG DAN SU DUNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP

CONG TY TNHH SX-TM DUGC PHAM NIC (NIC-PHARMA)
Lô 11D đường C-KCN Tân Tạo-Q.Bình Tân TP.HCM

ĐT: 7.541.999 Fax 7.543.999

TP.HCM, ngày 17 thang 06 năm 20
KT. TONG GIAM DOC
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